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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BTP ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-BTP ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác năm 2014 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp kèm theo Quyết định này,
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tòa án nhân dân tối cao (để ph/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để ph/h);
- Bộ Công an (để ph/h);
- Bộ Quốc phòng (để ph/h);
- UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên (để ph/h);
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên (để t/h);
- Lưu: VT, TTLLTPQG.
	KT. BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thúy Hiền


 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nắm bắt thực trạng tình hình triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Qua đó, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.
- Phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Đồng thời, qua kiểm tra liên ngành cũng kịp thời động viên khuyến khích và nhân rộng những điển hình trong việc thực thi nhiệm vụ mà Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật quy định.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch kiểm tra liên ngành phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng mục đích kiểm tra.
- Công tác kiểm tra liên ngành phải bảo đảm tuân thủ theo đúng Kế hoạch kiểm tra liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục kiểm tra, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Dự kiến tổ chức 02 đoàn kiểm tra liên ngành tại 06 địa phương, thời gian kiểm tra từ 09 - 10 ngày/đoàn, cụ thể:
1. Tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn: thời gian dự kiến thực hiện kiểm tra là cuối tháng 6/2014.
2. Tại Kon Tum, Bình Định, Phú Yên: thời gian dự kiến thực hiện kiểm tra là trung tuần tháng 7/2014.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại một số cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
2. Kiểm tra công tác tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp tại một số Sở Tư pháp tỉnh.
3. Kiểm tra công tác tra cứu, xác minh và phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại một số Sở Tư pháp, cơ quan Công an.
4. Kiểm tra công tác phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và một số cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự.
5. Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lý lịch tư pháp
IV. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
Tại mỗi tỉnh nơi Đoàn Kiểm tra liên ngành đến kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra Sở Tư pháp và 02 đơn vị có trách nhiệm phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm mỗi Đoàn Kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra 03 Sở Tư pháp và 06 đầu mối cung cấp thông tin đại diện cho các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp thông tin, cụ thể 02 Đoàn kiểm tra liên ngành dự kiến kiểm tra tại các cơ quan sau đây:
1. 06 Sở Tư pháp.
2. 02 Tòa án nhân dân tỉnh.
3. 02 Tòa án Quân sự quân khu hoặc khu vực.
4. 02 Trại giam hoặc trại tạm giam.

5. 02 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Công an tỉnh.

6. 02 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

7. 02 Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

V. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

2. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.

3. Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

(Dự kiến mỗi Đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp hoặc đại diện Lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia làm Trưởng đoàn. Mỗi cơ quan cử 01 thành viên tham gia đoàn kiểm tra là Lãnh đạo cấp Cục/Vụ. Riêng đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, ngoài Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo cấp Phòng, cử 01 - 02 chuyên viên tham gia Đoàn Kiểm tra, bảo đảm số lượng thành viên mỗi Đoàn kiểm tra liên ngành không quá 10 người).

VI. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC TIẾN HÀNH KIỂM TRA 
1. Bộ Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan để phối hợp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương mình trong việc thông báo thời gian, địa điểm, thành phần Đoàn kiểm tra, nội dung kiểm tra và chuẩn bị đề cương báo cáo

2. Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gửi Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bộ Công an có văn bản gửi Công an tỉnh và trại giam; Bộ Quốc phòng có văn bản gửi Tòa án quân sự quân khu thông báo mục đích, nội dung kiểm tra, thành phần Đoàn kiểm tra, thời gian, phương thức kiểm tra và Đề cương báo cáo.

3.1. Kiểm tra tại các cơ quan theo lịch trình:

3.1. Làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh để công bố Quyết định kiểm tra và nghe các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo.

Buổi làm việc công bố Quyết định kiểm tra dự kiến được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh nơi Đoàn Kiểm tra đến kiểm tra.

Thành phần tham dự buổi làm việc gồm: Đoàn Kiểm tra, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tòa án quân sự quân khu, khu vực đóng trên địa bàn tỉnh; Trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định Kiểm tra, các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo và các đại biểu tham dự có ý kiến phát biểu.

3.2. Kiểm tra thực tế tại các đơn vị được kiểm tra

- Kiểm tra sổ sách, hồ sơ theo nội dung đã đề ra trong Kế hoạch;

- Đề nghị cơ quan nơi Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra báo cáo chi tiết, giải trình bổ sung về những nội dung còn vướng mắc;

3.3. Đoàn kiểm tra trao đổi sơ bộ về kết quả kiểm tra tại các đơn vị được kiểm tra.

VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA 
1. Biên bản kiểm tra;

2. Báo cáo kết quả kiểm tra, những kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra.

3. Thông báo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành, 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bộ Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng nội dung kiểm tra, dự kiến thời gian, địa điểm, cơ quan, đơn vị kiểm tra; xây dựng Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trên cơ sở Công văn cử cán bộ của các Bộ, ngành có liên quan.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này.

- Chủ trì chuẩn bị các thủ tục hành chính tổ chức Đoàn kiểm tra (Công văn, giấy mời gửi các bộ, ngành có liên quan trong việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra và phối hợp trong việc có văn bản gửi các địa phương...).

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo Sở Tư pháp mời đại diện các cơ quan của địa phương tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Chủ trì xây dựng biên bản kiểm tra liên ngành, xây dựng Báo cáo, Thông báo kết quả kiểm tra liên ngành.

2. Các Bộ, ngành có liên quan
- Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng nội dung kiểm tra, dự kiến về thời gian, địa điểm, cơ quan, đơn vị kiểm tra;

- Cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành;

- Chỉ đạo các cơ quan địa phương thuộc lĩnh vực quản lý phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung tại mục III Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi thực hiện  kiểm tra
- Bố trí địa điểm phục vụ buổi làm việc của Đoàn kiểm tra và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Chỉ đạo Sở Tư pháp mời đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp với Đoàn kiểm tra theo thành phần nêu tại đoạn 3 điểm 3.1 mục VI Kế hoạch này.

- Xây dựng Báo cáo bằng văn bản tình hình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, thành phố theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

4. Sở Tư pháp các tỉnh nơi thực hiện kiểm tra
- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành tại địa phương;

- Mời đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp với Đoàn kiểm tra theo thành phần nêu tại đoạn 3 điểm 3.1 mục VI Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan Tòa án, Công an, Kiểm sát, Thi hành án dân sự... trong việc chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản tình hình phối hợp cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh thông tin, rà soát cung cấp thông tin tại Sở Tư pháp theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra theo Đề cương báo cáo kèm theo.

- Bố trí địa điểm, cán bộ phối hợp làm việc và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành tại buổi kiểm tra tại Sở Tư pháp.

- Cử cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành khi Đoàn thực hiện kiểm tra tại các cơ quan khác có liên quan trong phạm vi địa phương.

5. Các cơ quan Tòa án, Công an, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tại địa phương 
- Xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra theo Đề cương báo cáo kèm theo.

- Triệu tập các thành viên có liên quan khi Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ quan mình.

- Phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và Đoàn kiểm tra thực hiện các công tác có liên quan phục vụ hoạt động kiểm tra.

- Bố trí địa điểm làm việc cho Đoàn kiểm tra tại cơ quan mình.

6. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị các nội dung nêu tại điểm 1 phần VIII của Kế hoạch này.

- Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra khi được đề nghị.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong việc bố trí phương tiện đi lại phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành khi được đề nghị.

7. Đối với Đoàn kiểm tra liên ngành
- Thực hiện hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này;

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo, Thông báo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

IX. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện kiểm tra liên ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước năm 2014 đã được Bộ Tư pháp giao tại Quyết định số 251/QĐ-BTP ngày 24/01/2014 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.

